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	   Mức độ


Chủ đề
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng
cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chính sách kinh tế mới. Cách mạng Tháng Mười Nga. Công xã Pa ri.
	Biết được tên người đưa ra chính sách kinh tế mới; CM Anh TK XVII; Công xã Pa Ri 1871
	Hiểu được câu nói của Bác Hồ: “ Cách mạng T 10 Nga..bóng tối”.

	So sánh cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười
	
	

	Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ %
	Số câu : 2
Số điểm : 2  
TL 20%
	Số câu : 1
Số điểm:2  
TL  20%

	Số câu : 1/2
Số điểm: 2  
TL TL 20%

	
	Số câu : 3
Số điểm : 6  TL 60/%

	Chiến tranh thế giới lần I.
	Nêu kết cục cuộc chiến tranh thế giới lần 1 (1914-1918)
	
	Cuộc chiến tranh mang tính chất phi nghĩa và giải thích vì sao?
	Trình bày suy nghĩ về kết quả của cuộc chiến.
	

	Số câu : 
Số điểm : 
Tỉ lệ %
	Số câu : 1/2
Số điểm : 1
TL 10%

	
	Số câu : 1
Số điểm: 1
TL 10%

	Số câu : 1/2
Số điểm: 2
TL 20%
	Số câu : 2
Số điểm: 4
TL% : 40%


	Tổng số câu: 
Tổng điểm : 
Tỉ lệ %
	Số câu : 2
Số điểm : 3
Tỉ lệ :30%

	Số câu : 1
Số điểm: 2
TL :20%
	Số câu : 1
Số điểm: 2
TL 30%

	Số câu : 1/2
Số điểm:1,5
TL: 20%

	
Số câu : 5
Số điểm : 10 
TL %:100%
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Môn: LỊCH SỬ - LỚP 8
(Thời gian làm bài: 45 phút )
  
Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm) 
        Khoanh tròn chữ cái đáp án đầu câu trả lời đúng:
  1.Tháng 3/ 1921, người đề ra chính sách kinh tế mới là:
    A. Lê nin.            
    B. Ru-dơ-ven .              
    C. Các mác.   
    D. Ăngghen.
    2. Cách mạng Anh diễn ra ở thế kỉ XVII:
         A. Đúng.                    
         B. Sai.
Câu 2(1,0 điểm) 
       Nối thời gian ( Cột A) với sự kiện lịch sử(Cột B) sao cho đúng nội dung:
	Cột A
	Cột B

	1. 1871
2. 1872
3. 1917
	A.Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi.
B.Công xã Pa-ri được thành lập.


Câu 3(1,0 điểm) 
      Điền các cụm từ còn thiếu để hoàn thiện nội dung sau:
           Chiến tranh Thế Giới lần thứ nhất 1914-1918 là cuộc chiến tranh mang tính chất (1)……………..vì mục đích(2)……………..của các nước đế quốc lớn còn nhân dân lao động chịu nhiều tổn thất.
Phần II: Tự luận 7,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm)
     Nêu kết cục cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918? Suy nghĩ của em về cuộc chiến tranh này ?
Câu 2 (5,0 điẻm)
     a. Nêu ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga. So sánh cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười Nga. Từ đó, cho biết cuộc cách mạng nào là triệt để hơn ?
     b. Em hiểu gì về câu nói của Bác Hồ: “Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi như ánh nắng Mặt Trời rạng đông xua tan bóng tối”.

                                     ----------------Hết------------------
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	   Câu 
	Đáp án
	Điểm

	  Phần 1
(3,0 điểm)
 Câu 1
 Câu 2

Câu 3
	
1- B             
2 - A           
 1 - B            
 3 - A
(1)Chiến tranh phi nghĩa
(2) tranh giành thuộc địa
	
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	  Phần 2
  Câu 1
(2,0 điểm)

	
* Kết cục cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 
+ Là cuộc chiên tranh tàn phá nặng nề người và của.
+ 10  triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương.
+ Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá…bị phá hủy.
+ Số tiền  các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la.
* Trình bày suy nghĩ : Căm nghét cuộc chiến tranh này vì để lại nhiều tổn thất...( HS trình bày suy nghĩ của mình)
	

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

1,0 đ

	Câu 2
(5 điểm)

	
a. 
* Ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga:
- Làm thay đổi vận mệnh nước Nga cũng như các nước trên Thế giới và để lại nhiều bài học sâu sắc.
- Cổ vũ cho phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa.
* So sánh cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1. Về mục tiêu: 
- CM tháng Hai: Lật đổ chỉnh phủ chuyên chế của Nga hoàng, giành chính quyền về tay nhân dân
- CM tháng Mười: Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, đưa nước Nga tiến lên CNXH.
2. Lãnh đạo 
- CM tháng Hai: Ban đầu là giai cấp Vô sản, sau đó quyền lực rơi vào tay giai cấp Tư sản
- CM tháng Mười: Giai cấp vô sản thông qua chính đảng là Đảng bôn và Lê-nin.
3.Tính chất:
- CM tháng Hai: Cách mạng tháng hai về tính chất là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì lãnh đạo cuộc cách mạng là giai cấp vô sản và hướng đi lên của cuộc cách mạng là xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa chứ không phải chế độ tư bản chủ nghĩa.
- CM tháng Mười: CMXHCN
4. Kết quả:
- CM tháng Hai: Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, lập được xô viết và chính quyền tư sản
- CM tháng Mười: Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, lập ra nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.
b. Giải thích được các ý sau:
- Trước khi nước Nga chưa tiến hành làm cuộc cách mạng thì người dân sống khổ cực, mất tự do.
- Khi tiến hành cuộc cách mạng giành thắng lợi, nhân dân được tự do, cuộc sống vui tươi, tích cực lao động, phát triển kinh tế- văn hóa- chính trị.....

	


0,5đ

0,5đ




0,5đ

0,5đ


0,25 đ

0,25 đ


0,5 đ
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0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ


0,5 đ


0,5 đ
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